ĐỀ 1
MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : (3đ)

a. Cảm thấy …. ra sau giấc ngủ ngon.
b. Rèn luyện thân thể cho …...

c. Ăn …., ngủ ngon.

(khỏe, khỏe mạnh, khỏe khoắn)

2. Xếp các từ dưới đây thành nhóm đồng nghĩa : (4đ)

thật thà, gian dối, dã man, thành thật, nhân hậu, nhân từ, lừa đảo, ác độc 
3. Tìm 2 từ  đồng nghĩa với từ đất nước.(1đ)
4. Đặt câu với cặp từ đồng nghĩa đỏ rực – đỏ thắm (2đ)

MÔN : TẬP LÀM VĂN

Viết đoạn văn tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy).

MÔN : TOÁN

1. Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân : (2đ)
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2. Tính (2đ)

a.  
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b. 
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3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số : (2đ)
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4. Tìm x : (2đ)

a. x + 
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b. 
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5. Một tấm bìa hình vuông có cạnh 
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dm. Người ta chia hình vuông đó thành năm phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần. (2đ)

MÔN : KHOA HỌC

1. Nêu ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình, dòng họ.(3đ)

2. Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào ? (3đ)

3. Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào để biết được bé trai hay bé gái ?

4. Nêu sự khác biệt cơ bản về mặt sinh học giữa nam và nữ ? (3đ)

MÔN : LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ

1. Để tách Trương Định ra khỏi phong trào đấu tranh của nhân dân, triều đình nhà Nguyễn đã làm gì ? (2đ)
2. Nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. (3đ)

3. Kể tên các dãy núi theo hướng cánh cung ở nước ta.(2đ)

4. Nước ta có phần đất liền giáp với những quốc gia nào ? (3đ)
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